
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 2015010001 ĐÀM THỊ THU AN 06/08/1997 10.0 7.0 8.0 8

2 2015010004 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 14/11/1997 7.0 7.0 9.0 8

3 2015010007 NGUYỄN HÀ ANH 16/03/1997 5.0 7.0 4.0 5

4 PHẠM NGỌC ANH 26/05/1995 6.0 6.0 3.0 4

5 2015010017 LƯỜNG THỊ VIỆT CHI 06/03/1997 10.0 8.5 8.0 8

6 2015010023 LÝ THỊ HỒNG DIỆP 14/03/1997 10.0 6.5 3.0 5

7 2015010029 PHẠM THANH DUNG 08/05/1997 9.0 7.0 4.0 5

8 2015010032 ĐỖ THU GIANG 08/12/1997 8.0 5.0 2

9 2015010035 TÒNG THỊ THU HÀ 27/05/1997 10.0 7.0 9.0 9

10 2015010041 TRẦN HỒNG HẠNH 17/11/1997 8.0 7.5 8.5 8

11 NGUYỄN CHÍ HIẾU 17/09/1995 8.0 5.0 4.5 5

12 2015010047 VƯƠNG XUÂN HIẾU 12/12/1997 10.0 6.0 7.0 7

13 2015010049 TRƯƠNG VĂN HỘI 05/11/1997 10.0 6.0 3.0 5

14 2015010051 LỒ THÚY HỒNG 21/12/1997 9.0 7.0 6.0 7

15 2015010054 MÀ THỊ HUỆ 08/03/1997 10.0 8.5 9.0 9

16 DOANH THỊ THU HƯƠNG 27/06/1994 5.0 7.0 4.0 5

17 2015010061 NÔNG KHÁNH HUYỀN 25/12/1997 9.0 8.0 8.5 8

18 2015010064 VỪ THỊ KHUA 06/12/1996 9.0 5.0 6.0 6

19 2015010067 VŨ THỊ HƯƠNG LAN 29/11/1997 10.0 7.0 7.0 7

20 2015010070 GIÀNG A LIA 01/03/1997 10.0 6.0 7.0 7

21 2015010073 THÂN THANH THẢO LINH 21/11/1997 10.0 7.5 8.5 8

22 2015010076 NGUYỂN VỦ LUÂN 15/05/1996 10.0 7.5 6.0 7

23 2015010079 VŨ THỊ HIỀN LƯƠNG 15/06/1997 8.0 6.5 6.0 6

24 PHẠM THỊ MAI 10/10/1996 10.0 5.0 6.5 6

25 2015010082 TRẦN TIẾN MẠNH 17/08/1997 10.0 6.0 6.0 6

26 2015010085 ĐÀM HUYỀN MY 05/03/1997 8.0 7.0 7.0 7
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27 2015010088 LÊ XUÂN NGỌC 17/08/1996 10.0 6.0 4.0 5

28 2015010091 HOÀNG THỊ NHÀN 06/05/1997 10.0 5.0 8.0 7

29 2015010094 TRỊNH TUYẾT NHUNG 06/02/1997 10.0 7.5 7.5 8

30 2015010097 NGUYỄN THỊ OANH 05/02/1997 10.0 7.5 9.0 9

31 2015010101 NGUYỄN THU PHƯƠNG 19/08/1997 9.0 5.0 7.0 7

32 2015010107 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 03/03/1997 10.0 6.0 8.0 8

33 2015010110 ĐỖ QUYẾT THẮNG 24/11/1997 8.0 6.0 4.0 5

34 2015010113 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 05/11/1997 10.0 5.0 6.0 6

35 2015010116 PHAN HƯƠNG THẢO 11/10/1997 9.0 7.5 6.0 7

36 2015010119 HOÀNG THỊ THANH THIÊN 01/08/1997 10.0 7.0 7.0 7

37 2015010122 LÒ THỊ THU 02/08/1997 10.0 6.0 6.0 6

38 2015010132 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 15/06/1997 10.0 8.5 8.0 8

39 2015010135 NGUYỄN THÙY TRANG 12/09/1997 10.0 6.5 3.0 5

40 2015010141 TRẦN ANH TUẤN 10/01/1997 7.0 6.0 3.0 4

41 2015010144 HOÀNG VĂN UYN 07/11/1997 10.0 6.0 6.0 6

42 2015010148 PHẠM THỊ THU YÊN 26/12/1997 9.0 7.0 7.0 7
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